
Phụ lục IV 

TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN ĐỐI VỚI TÀU CÁ 

CÓ CHIỀU DÀI LỚN NHẤT DƯỚI 12 MÉT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên thiết bị 
Số lượng/quy 

cách 

Vị trí lắp 

đặt 

I Trang bị cứu sinh 

1 Phao tròn 2 chiếc 
02 bên mạn 

tàu 

2 Phao áo 

Đủ 100% thuyền 

viên + (Dự trữ 
10% hoặc 1 cái) 

Giường ngủ 

thuyền viên 
và cabin 

II Trang bị VTĐ 

1 Máy thu phát VHF hai chiều từ 15w trở lên 1 chiếc Cabin 

2 

Máy thu chuyên dụng thông tin dự báo thiên 

tai (SSB) hoặc ra đi ô trực canh nghe thông 
báo thời tiết. 

1 chiếc Cabin 

III Trang bị hàng hải 

1 La bàn từ lái hoặc la bàn từ chuẩn 1 chiếc Cabin 

2 Dụng cụ đo sâu bằng tay (dây, sào đo) 1 chiếc - 

IV Trang bị tín hiệu 

1 Đèn mạn 

 + Xanh 1 đèn Mạn phải 

 + Đỏ 1 đèn Mạn trái 

2 Đèn cột (trắng) chiếu 04 phía 1 đèn 
Mặt phẳng 

dọc tâm tàu 

3 Đèn hiệu đánh cá: Xanh, đỏ, trắng Khuyến khích trang bị 

4 Vật hiệu đánh cá: Hình nón đen Khuyến khích trang bị 

V Trang bị cứu hoả   

3 Chăn 1,2 mét x 2 mét 1 chiếc  

4 Xô 5 lít có dây 1 chiếc  

VI Trang bị chống đắm, chống thủng   

1 Nêm gỗ 05 đến 10 chiếc Chỗ dễ lấy 

2 Giẻ lau 02 kg Chỗ dễ lấy 

3 Vải bạt Khuyến khích trang bị 

VII Trang bị y tế 

1 Túi thuốc cấp cứu Khuyến khích trang bị 
 

Chú thích: (*) Trang thiết bị an toàn phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá - QCVN 02- 21:2015/BNNPTNT. 

 


